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TÓM TẮT 

 Giống sắn  HL- S11 có nguồn gốc chọn lọc từ tổ hợp lai (SM937-26 x KM60), 

được khảo nghiệm sinh thái và khảo nghiệm sản xuất tại các tỉnh vùng Đông Nam bộ và 

Tây Nguyên từ 2007 đến nay. Giống sắn HL- S11có thời gian sinh trưởng 10- 11 tháng, 

số củ trung bình 6- 8 củ, dạng thân thẳng, thân màu nâu vàng, nhặt mắt, thịt củ trắng, 

hàm lượng tinh bột 28,5- 30 %, năng suất trung bình 44-50 tấn/ha, vượt so với giống 

đối chứng KM140 từ 11- 12%, vượt so với đối chứng KM94 từ 17- 18%. Giống sắn HL- 

S11 có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, nhặt mắt, thích nghi rộng đối với vùng Đông 

Nam Bộ và Tây Nguyên. 

 Từ khóa: Giống sắn HL- S11, chọn giống, Đông Nam bộ, Tây Nguyên. 

I. ĐẶ   Ấ  ĐỀ 

Ở Việt Nam, sắn cùng lúa và ngô là ba cây trồng được ưu tiên nghiên cứu phát 

triển trong tầm nhìn chiến lược đến năm 2020 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông 

thôn. Hiện nay cây sắn đang  ngày càng nâng cao vị thế cạnh tranh so với nhiều loại cây 

trồng khác do có tính thích ứng rộng, hướng sử dụng đa dạng (tinh bột, tinh bột biến 

tính, thức ăn gia súc và nguyên liệu sinh học…). Theo Tổng cục Thống kê năm 2013, 

diện tích trồng sắn của Việt Nam đạt 550,6 nghìn ha, năng suất sắn bình quân đạt 17,7 

tấn/ha, sản lượng sắn đạt 9,75 triệu tấn (so với năm 2001, năng suất đã tăng 2,12 lần). 

Sản xuất sắn ở các tỉnh phía Nam có ba vùng trồng chính: đó là Đông Nam bộ, 

Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung bộ. Đây là những vùng sản xuất sắn hàng hóa 

quan trọng của Việt Nam. Giống sắn được trồng phổ biến hiện nay trong sản xuất ở 3 

vùng là KM94; giống sắn này chiếm 75% diện tích trồng sắn của cả nước; giống sắn 

KM94 là giống sắn ưu tú song còn bộc lộ nhược điểm như có thời gian sinh trưởng hơn 

10 tháng mới đạt năng suất bột cao, cong ở gốc, phân cành nhiều thường bị đổ khi gặp 

gió bão dẫn đến năng suất bị thấp đã gây nên nguy cơ rủi ro. Mặt khác, giống sắn KM94 
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hiện nay đang bị nhiễm bệnh chổi rồng (Phytoplasma. sp) gây hại trên diện rộng ở các 

tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Kon Tum 

làm thiệt hại đáng kể đến năng suất và thu nhập của nông dân. Để nâng cao năng suất và 

sản lượng sắn cho các tỉnh phía Nam, chúng ta cần đa dạng cơ cấu giống từ ngắn, trung 

và dài ngày; đồng thời chọn tạo những giống sắn mới có năng suất bột cao, khả năng 

kháng một số bệnh, thích hợp với từng tiểu vùng sinh thái.  

Với những vấn đề cấp thiết trên, Trung tâm Nghiên cứu Th c nghiệm Nông 

nghiệp Hưng  ộc đã nghiên cứu chọn tạo được giống sắn H - S11 có năng suất, hàm 

lượng tinh bột cao và chống chịu được bệnh chổi rồng, góp phần nâng cao năng suất và 

thu nhập cho người dân trồng sắn. 

II.  Ộ  D   ,  Ậ            ƢƠ        

2.1  ật liệu thí nghiệm 

 - Giống sắn H - S11 được chọn lọc từ tổ hợp lai SM937- 26 x KM60 do Trung 

tâm Nghiên cứu Th c nghiệm Nông nghiệp Hưng  ộc lai tạo từ năm 2007.  

 + Đặc điểm nông học của giống sắn bố mẹ. 

 Bảng 1. Một số đặc điểm nông học của giống sắn bố mẹ 

Nội 

dung 
 iống mẹ   937-26  iống bố   60 

 guồn 

gốc 

Giống sắn SM937- 26 có nguồn gốc từ 

CIAT Colombia, do Trung tâm NC.NN 

Hưng  ộc nhập nội và giới thiệu, được công 

nhận giống sản xuất thử theo Quyết định số 

98/ NN- Q  N/ QĐ ngày 25/ 11/ 1995. 

Giống KM60 (Mcol 1684 x R1): 

nhập nội từ  I T/Thái  an năm 

1989 trong bộ giống khảo nghiệm 

liên Á. Giống được Bộ NN công 

nhận giống quốc gia năm 1994. 

Đặc 

điểm 

Ngọn lá xanh đậm, thân màu nâu, thẳng 

không phân nhánh, thịt củ màu trắng; NS củ 

tươi bình quân đạt 34 tấn/ ha; tinh bột 27,0- 

30%; tỷ lệ chất khô 42,1%; TGST: Từ 9- 11 

tháng, thích nghi sinh thái hẹp hơn so với 

giống KM94 và KM140. 

Thân màu xanh vàng, phân cành 

muộn, góc phân cành hẹp, chịu 

hạn tốt, thích ứng rộng. 

Thịt củ màu vàng, tỷ lệ chất khô: 

38%; TGST: Từ 7- 9 tháng, năng 

suất cao: 35- 48 tấn/ ha. 

 

 + Đặc điểm nông học của  giống sắn H - S11 

  



Bảng 2.Một số đặc điểm nông học của  giống sắn H - S11 

 ên giống 

Đặc điểm 
 iống   - S11 

Màu  lá Xanh nhạt 

Màu cuống lá Xanh nhạt 

Dạng thân Thẳng, nhặt mắt 

Màu vỏ thân Nâu vàng 

Màu vỏ củ Nâu 

Màu thịt củ Trắng 

Dạng củ Thuôn dài, có cuống củ 

Số củ tb/cây 6- 8 củ/ cây 

Thời gian st 10- 11 tháng 

Năng suất củ tươi 44- 50 tấn/ha 

Hàm lượng tinh bột 28,5- 31 % 

Nhược điểm Nhiễm nhẹ với bệnh thán thư và bệnh do vi khuẩn 

 2.2 Quá trình nghiên cứu và chọn lọc 

Th c hiện quy trình lai tạo, chọn lọc và nhân giống sắn lai bao gồm các bước:  

 1) Quản lý nguồn gen và tạo dòng bố mẹ (l a chọn cặp lai). 

 2) Năm 2007 tiến hành lai hữu tính và thu hạt sắn lai từ tổ hợp lai (SM937-26 x 

KM60) thu được 1785 hạt lai. 

 3) Năm 2008 hạt lai thu được của năm 2007 tiến hành gieo ươm hạt lai và 

tuyển chọn dòng F1 đã chọn  164 dòng F1. Kết quả tuyển chọn đánh giá rút được 15 

dòng sắn có tính trạng tốt,  đưa vào khảo sát đơn luống và tuyển chọn sơ bộ năm 2009. 

 4) Năm 2009 tiến hành khảo sát đơn luống (SYT) và tuyển chọn sơ bộ (PYT) 

đối với  15 dòng sắn tốt theo định hướng, chọn lọc được 3 dòng sắn tốt triển vọng là  

HL- S11; HL- S11-3; HL- S11-11 để đưa vào bộ giống so sánh cơ bản năm 2010.  

 5) Năm 2010 tiến hành khảo nghiệm so sánh của 3 dòng sắn triển vọng được 

tuyển chọn năm 2009, bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (R BD), 3 lần 

nhắc lại. Kết quả chọn được dòng ưu tú  H - S11 có đặc tính theo mục tiêu đã xác định 

đưa ra khảo nghiêm cho các vùng sinh thái năm 2011.  



 6) Khảo nghiệm sản xuất. 

 2.3  hƣơng pháp nghiên cứu 

 + Phương pháp đánh giá chọn các dòng lai theo phương pháp chọn lọc cá thể 

đối với cây sinh sản sinh dưỡng. 

 Từ quần thể  1.785 hạt lai F1 của tổ hợp lai (SM937-26 x KM60) thu hoạch đầu 

năm 2007,  tiến hành trồng tuần t  các hạt lai với khoảng cách trồng là 1m x 1m.  ây 

lai F1 được tuyển chọn lúc 9 tháng sau trồng để chọn dòng sắn theo mục tiêu. Số dòng 

tuyển chọn chu kỳ 2 đưa vào khảo sát đơn luống tuyển chọn sơ bộ chọn các dòng tốt.  

Từ các dòng đã tuyển chọn sơ bộ tiến hành khảo sát tập đoàn dòng và hai giống đối 

chứng chọn dòng triển vọng. Tiến hành khảo nghiệm các dòng triển vọng cùng với 

giống bố- mẹ, giống đối chứng KM94; chọn ra dòng ưu tú nhất  để đưa ra khảo nghiệm. 

 +    ơn  p áp k ảo n   ệm  

 Phương pháp khảo nghiệm cơ bản được bố trí theo khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu 

nhiên (RCBD); 3 lần nhắc lại,khoảng cách giữa các lần nhắc là 1m, có 1 hàng bảo vệ, 

các chỉ tiêu theo dõi khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất th c hiện theo tiêu 

chuẩn ngành, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử 

dụng của giống sắn (Q VN 01- 61: 2011/ BNNPTNT).Khảo nghiệm sản xuất áp dụng 

kỹ thuật gieo trồng của địa phương nơi khảo nghiệm.  

 +    ơn  p áp xử lý số l ệ  

 Xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm S S 11.0.  Phân tích và đánh giá s  ổn 

định và tính thích nghi theo chỉ tiêu năng suất theo mô hình Eberhart và Russell (1966). 

Phân tích hiệu ứng cộng tính và tương tác phức hợp của các kiểu gen với môi trường 

( MMI) th c hiện trên phần mềm IRRIST T. 

 III. K                 Ậ  

 3.1  ết quả khảo sát đơn luống năm 2010- 2011 tại  rung tâm 

       ƣng  ộc 

 Sử dụng phương pháp chọn lọc dòng qua các năm trên cơ sở loại bỏ dòng xấu, 

chọn lọc các dòng tốt. Từ kết quả tuyển chọn đánh giá 15 dòng sắn lai của của tổ hợp 

(SM937- 26x KM60) của năm 2009 đã tuyển chọn được 3 dòng triển vọng để đưa vào 

so sánh đơn luống cùng với giống bố- mẹ và giống KM94 làm đối chứng. 

  

 



Bảng 3. Một số đặc tính nông học, năng suất củ& hàm lượng tinh bột của 3 dòng sắn 

triển vọng tại thí nghiệm đơn luống trên đất đỏ Hưng  ộc- Đồng Nai (2010- 2011) 

 Kết quả đánh giá các dòng triển vọng cùng với giống bố- mẹ và giống đối 

chứng (bảng 3) cho thấy dòng triển vọng có năng suất cao hơn đối chứng (KM94 )là 

dòng HL- S11; năng suất đạt 48,9 tấn/ha, hàm lượng tinh bột trong củ cao hơn so với 

giống bố mẹ. 

 3.2  ết quả khảo nghiệm tại Đồng  ai và Bình  huận năm 2011-2012 

Bảng 4. Năng suất củ tươi, hàm lượng tinh bột và chỉ số thu hoạch của 10 giống sắn 

khảo nghiệm tại Đồng Nai  và Bình Thuận (2011- 2012) 

ST

T 
 ên giống 

Đồng  ai Bình  huận 

NSCT 

(tấn/ha) 
HLTB (%) 

 hỉ số  

HI (%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

 hỉ số  

HI (%) 

1 KM7 32,6 cd 25,13 55,71 31,33 de 25,33 57,03 

2 KM101 46,33 ab 26,83 58,07 43,00 ab 26,67 57,74 

3 SC 205 31,00 d 24,60 54,85 30,00  e 25,50 54,29 

4 HL- S10 48,33a 26,63 58,30 45,33 a 26,33 57,90 

5 HL- S11 46,83ab 28,80 56,64 42,67 ab 29,33 56,39 

6 KM315 38,33  bcd 25,07 57,70 34,67 cde 25,50 56,33 

7 KM 316 41,40 abc 25,50 53,83 39,40 abc 25,57 55,30 

8 KM 614 40,33 abcd 24,33 53,78 38,33abcd 24,83 55,21 

9 KM 140(đ/c1) 40,33 abcd 26,27 59,68 38,67abcd 26,40 60,37 

10 KM 94 (đ/c2) 39,00 abcd 27,30 55,11 36,33 cde 27,57 56,04 

 
CV% 9,22 

 
 7,58  

 

 
F tính 7,05

** 

 
 9,06

** 
 

 

STT Tên dòng 
Cao cây 

(cm) 
Màu lá 

Màu 

ngọn lá 

Màu cuống 

lá 

Màu 

thịt củ 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

1 
KM94 

(đ/c) 
250 Xanh đậm Tím xanh Trắng 36,3 27,7 

2 HL- S11 255 Xanh nhạt Xanh nhạt Xanh nhạt Trắng 48,9 29,7 

3 HL- S11-3 247 Xanh Xanh Xanh nhạt Trắng 43,3 27,5 

4 HL-S11-1 250 Xanh Xanh Xanh nhạt Trắng 43,0 27,5 

5 SM937- 26  265 Xanh Xanh đậm Xanh nhạt Trắng 45,6 29,0 

6 KM60  220 Xanh xanh xanh Vàng 42,8 26,8 



 Năng suất củ tươi của 10 giống sắn khảo nghiệm tại Trung tâm Nghiên cứu 

Nông nghiệp Hưng  ộc, Đồng Nai và xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

Kết quả bảng 4 cho thấy năng suất và hàm lượng tinh bột giống HL-S11 đạt cao, tại 

Bình Thuận năng suất đạt 42,67 tấn/ ha, hàm lượng tinh bột 29,33%, Đồng Nai năng 

suất 46,83 tấn/ ha, hàm lượng tinh bột là 28,8%. 

3.3  ăng suất và hàm lƣợng tinh bột của giống sắn   -  11 khảo nghiệm tại vùng 

Đông  am bộ và  ây  guyên năm 2012- 2014  

 Năm 2012- 2013 khảo nghiệm giống sắn H - S11 tại 4 tỉnh thuộc vùng Đông 

Nam bộ và Tây Nguyên, kết quả tại Bảng 5 cho thấy năng suất và hàm lượng tinh bột 

giống H - S11đều cao và vượt hơn so với 2 giống đối chứng KM140 và giống KM94. 

 Năng suất và hàm lượng tinh bột giống sắn H - S11 khảo nghiệm tại 4 tỉnh 

thuộc vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên năm 2013- 2014 kết quả bảng 6 cho thấy; 

Giống H - S11 đạt năng suất từ 47- 48,43 tấn/ ha, hàm lượng tinh bột dao động trong 

khoảng 28- 29% cao hơn so với giống đối chứng KM140 và KM94.  

Bảng 5. Năng suất và hàm lượng tinh bột giống sắn H -S11 khảo nghiệm tại vùng 

Đông Nam bộ và Tây Nguyên năm 2012 - 2013  

ST

T 

Tên giống Bình  huận Đồng  ai Gia Lai Kon Tum 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

1 HL- S11 49,33 a 28,67 52,33a 28,33 49,10a 28,57 48,63a 27,80 

2 KM140(đ/c1) 39,37abc 25,90 40,23cd 26,07 39,08abc 25,87 38,63cdef 25,50 

3 KM94(đ/c2) 35,07 bc 27,50 37,40cd 27,50 37,10bc 27,40 36,77cdef 27,30 

 CV (%) 13,15  8,14  11,28  11,08  

 F tính 5,48
**

  15,47
** 

 7,03
** 

 7,26
** 

 

Bảng 6. Năng suất và hàm lượng tinh bột giống sắn H -S11 khảo nghiệm tại vùng 

Đông Nam bộ và Tây Nguyên năm 2013 – 2014  

ST

T 
 ên giống 

Bình  huận Đồng  ai Gia Lai Kon Tum 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 
1 HL- S11 47,50ab 28,50 48,37 abc 28,83 48,43ab 28,00 48,37a 28,07 

2 KM 140 (đ/c1) 41,33abcd 26,57 40,23  cdef 26,50 42,13abc 26,57 40,23abcd 26,67 

3 KM94 (đ/c2) 37,50   bcd 27,67 38,73    def 28,00 39,97   bcd 27,83 38,73   cde 27,60 

 CV (%) 9,48  7,92  8,51  9,56  

 F tính 4,87
** 

 11,57
** 

 10,90
** 

 9,16
** 

 

 



3.4   ính chống đổ ngã và chống chịu sâu bệnh của giống sắn   -S11   

Bảng 7. Mức độ nhiễm sâu bệnh và tính chống đổ ngã của giống sắn H -S11 khảo 

nghiệm tại Đông Nam bộ & Tây Nguyên 

 iống 

Đông  am Bộ Tây Nguyên 

Đổ ngã 

(điểm 1-

5) 

Đốm 

nâu lá 

(%) 

Khảm 

 lá (%) 

 hổi 

rồng 

(%) 

Nhện 

đỏ (%) 

Đổ ngã 

(điểm 1-

5) 

Đốm 

nâu lá 

(%) 

Khảm 

lá (%) 

 hổi 

rồng (%) 

Nhện 

đỏ 

(%) 

HL- S11 1-2 3 2 - 1 1-2 2,5 2 - - 

KM140(đ/c1) 1-2 4 3,5 - 2,5 1-2 5 4 - - 

KM94 (đ/c2) 2-3 5,5 4,5 1 3 2-3 5,5 5 - - 

Ghi chú: -  Điểm 1: Tốt nhất; điểm 5: Kém nhất. Đổ ngã đánh giá tháng 2/2013; - Bệnh đốm nâu, khảm 

lá đánh giá giữa tháng 9 năm 2012; - Bệnh chổi rồng, Nhện đỏ đánh giá giữa tháng 11 năm 2012 

 Kết quả theo dõi đánh giá tình hình sâu, bệnh hại cho thấy; hầu hết trên ruộng 

thí nghiệm ít xuất hiện sâu- bệnh hại, một số bệnh như; khảm lá, đốm nâu có xuất hiện 

nhưng ở mức nhẹ (bảng 7). Tại vùng Tây Nguyên nơi có nhiệt độ thấp, ẩm độ cao thuận 

lợi cho một số bệnh lá phát triển hơn vùng Đông Nam bộ; nhện đỏ xuất hiện vào cuối 

mùa mưa đầu tháng 11; giống KM94 là giống có đặc tính gốc cong nên mức đổ ngã cao 

nhất. Giống sắn  H - S11 bị nhiễm bệnh đốm nâu, bệnh khảm lá và nhện đỏ với tỉ lệ 

thấp. 

3.5  ính ổn định và thích nghi của giống sắn   -S11 qua các vùng sinh thái 

 Năng suất trung bình của các giống khảo nghiệm qua nhiều địa điểm (bảng 8) 

cho thấy: tại Đồng Nai năng suất củ tươi cao hơn so với 3 điểm còn lại là Bình Thuận, 

Gia  ai và Kon Tum. Trong đó giống H - S11 được khảo nghiệm qua 4 địa điểm trong 

2 năm đều cho năng suất củ tươi cao từ 47- 52 tấn/ ha, khác biệt rất ý nghĩa so với giống 

đối chứng. 

  hỉ số môi trường (Ij) cho thấy môi trường thuận lợi của các điểm có điều kiện 

canh tác tốt cho năng suất cao xếp theo thứ t : Bình Thuận > Đồng Nai > Kon Tum > 

Gia Lai (2012- 2013); Bình Thuận > KonTum > Đồng Nai > Gia Lai (2013- 2014). 

 Kết quả phân tích tính ổn định năng suất củ tươi theo mô hình của Eberhart và 

Russell (1966). Giống H - S11 có năng suất trung bình  đạt 49,22 tấn/ ha, chỉ số ổn 

định (S
2
di) là -2,941≈ 0 (P > 0,05) và chỉ số thích nghi bi là -0,159 ≈  1 (P > 0,05), 

giống có năng suất cao ổn định và thích nghi rộng (Bảng 9).  



Bảng 9. Năng suất trung bình (tấn/ha) và chỉ số ổn định (S
2
di), chỉ số thích nghi (bi) của 

12 giống sắn khảo nghiệm tại Đông Nam bộ và Tây Nguyên (2012 – 2014) 

STT  iống    B (tấn/ha) 
 hỉ số ổn định  

(S
2
di) 

 hỉ số thích 

nghi (bi) 

 ai số chuẩn 

của bi 

1 KM7 33,81fg 0.819 1.767 0,997 

2 KM 505 43,24c -2.115
 

3.735
 * 

0,727 

3 KM101 47,72b -3.894
 

0.505
 

0,945 

4 SC 205 31,62g -3.608
 

1.630
 

0,539 

5 HL-S10 50,63a -4.661 0.616 0,351 

6 HL-S11 49,22ab -2.941 -0.159 0,630 

7 KM318 34,05f 1.883 2.430 1,078 

8 KM315 35,22f 8.071
 *
 -0.978 1,465 

9 KM 316 41,54cd 0.260 0.461 0,951 

10 KM 614 40,77d -1.791 -0.011 0,761 

11 KM140 (đ/c1) 40,31d -4.328 0.831 0,420 

12 KM94 (đ/c2) 37,63e -4.356
s
 1.173 0,415 

Ghi chú:     
* 
có ý nghĩa thống kê ở mức P <0,05 (S

2
di ≠ 0). 

 



 ản  8. Năng suất củvà chỉ số môi trường của các giống sắn trồng qua các năm tại các điểm thuộc vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên 

TT  ên giống 

 ăm 2012- 2013  ăm 2013- 2014 
Trung 

Bình  ồn   a  
Bình 

   ận 
Gia Lai Kon Tum  ồn   a  

Bình 

   ận 
Gia Lai Kon Tum 

1 KM7 36,50 34,00 30,13 31,83 37,60 36,87 31,20 37,60 33,81 

2 KM 505 40,90 37,70 40,50 41,17 50,13 44,77 44,75 50,13 43,24 

3 KM101 48,80 48,00 47,27 46,83 49,17 45,27 48,10 49,17 47,72 

4 SC 205 33,73 30,67 30,53 28,77 34,60 33,23 30,83 34,60 31,62 

5 HL-S10 52,10 50,40 50,15 49,65 52,03 49,40 50,40 52,03 50,63 

6 HL-S11 52,33 49,33 49,10 48,63 48,37 47,50 48,43 48,37 49,22 

7 KM318 33,73 30,23 31,60 31,20 36,57 40,67 33,20 36,57 34,05 

8 KM315 28,00 34,47 37,30 36,87 32,33 38,17 38,17 32,33 35,22 

9 KM 316 41,90 42.07 41,63 41,73 43,97 37,10 44,10 43,97 41,54 

10 KM 614 42,73 41,30 41,37 41,33 42,23 37,93 41,10 42,23 40,77 

11 
KM 140 

(đ/c1) 
40,23 39,37 39,08 38,63 40,23 41,33 42,13 40,23 40,31 

12 
KM94 

(đ/c2) 
37,40 35,07 37,10 36,77 38,73 37,50 39,97 38,73 37,63 

 
TB các 

điểm 
40,70 39,38 39 39,48 42,16 40,81 41,03 40,69 40,48 

 Ij 0.213 1.679 -1.101 0.327 -0.837 0.549 -1.033 0.204  

      Ghi chú: Trong cùng một cột, các giá trị theo sau có cùng một ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức P < 0,05 

              Ij: Chỉ số môi trường 



 

 

3.6  ết quả khảo nghiệm sản xuất giống sắn   - S11 

Bảng 10.Qui mô và địa điểm th c hiện trồng giống sắn H - S11, năm 2012 - 2014 

TT Địa điểm 
 Diện tích       (ha) 

2012-2013 2013-2014 

1 Hưng Thịnh- Trảng Bom- Đồng Nai 5 5 

2  n Viễn- Long Thành- Đồng Nai 5 5 

3 Trung Hòa- Trảng Bom- Đồng Nai  5 

4 Bình Tân- Bắc Bình- Bình Thuận 10 10 

4 Xã Tân Hội- Tân Châu- Tây Ninh 10 10 

5  ửu An- An Khê- Gia Lai 5 5 

7 Sa Bình- Sa Thầy- Kon Tum 5 5 

8 Xuyên Mộc - Bà Rịa- Vũng Tàu  10 

 ổng 40 55 

Bảng 11. Năng suất củ tươi và hàm lượng tinh bột của giống sắn H - S11 so với 

KM140 và KM94 tại một số điểm trồng khảo nghiệm năm 2012- 2013. 

TT Địa điểm 

HL- S11 KM140 KM94 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

1 Hưng Thịnh  45,4 28,8 40,5 27,0 37,4 27,8 

2  n Viễn 46,5 29,0 38,7 26,5 37,0 27,0 

3 Bình Tân  41,3 29,0 36,5 26,5 34,5 27,0 

4 Tân Hội 48,0 29,0 43,5 27,0 42,0 28,0 

5   ửu  n  40,0 28,5 39,5 27,0 35,0 26,5 

6 Sa Bình  41,5 28,5 38,0 26,4 36,5 27,0 

 Trung bình 43,78 28,8 39,45 26,7 37,07 27,22 

 NS (%) so với KM140 111   100       

 NS (%) so với KM94 118,1       100   



 

 

Bảng 12. Năng suất củ tươi và tỷ lệ tinh bột của giống sắn H - S11 so với KM140 và 

KM94 tại một số điểm trồng khảo nghiệm năm 2013- 2014 

TT Địa điểm 

HL- S11 KM140 KM94 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

NSCT 

(tấn/ha) 

HLTB 

(%) 

1 Hưng Thịnh  45,8 28,5 43,0 26,0 42,0 27,0 

2  n Viễn  47,0 30 41,5 27,0 39,7 28,0 

3 Trung Hòa  44,5 28,5 43,0 26,5 40,5 27,0 

4 Xuyên Mộc 43,0 29,0 36,5 27,0 36,0 27,5 

5 Tân Châu  48,5 29,0 44,5 27,5 39,6 28,5 

6 Bình Tân  43,2 28,5 37,5 27,0 36,5 27,5 

7  ửu  n  43,0 28,0 35,5 26,0 35,0 27,0 

8  Sa Bình  39,5 28,0 35,0 26,5 33,5 27,0 

 Trung bình 44,3 28,7 39,60 26,7 37,85 27,4 

 NS (%) so với KM140 112   100       

 NS (%) so với KM94 117       100   

 Năm 2012- 2013  khảo nghiệm sản xuất  giống sắn H -  S11(bảng 10) trên địa bàn 

6 xã của 5 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Tây Ninh, Gia  ai và Kon Tum  với tổng diện tích 40 

ha  cho thấy;  Kết quả về năng  suất củ  trên đồng ruộng trung bình của giống sắn H - S11 đạt  

43,48 tấn/ha, vượt 11% so với đối chứng KM140 và vượt 18,1% so với đối chứng KM94 

(bảng 11). 

Kết quả triển khai trồng khảo nghiệm giống sắn  H - S11 (2013- 2014) với tổng diện 

tích 55 ha (bảng 12) cho thấy về  năng suất  trung bình của giống sắn H - S11 cao hơn so với 

năm 2012- 2013 (bảng 11) và cao hơn đối chứng; cụ thể giống  H - S11 đạt trung bình 44,3 

tấn/ ha vượt 12% năng suất so với giống KM140, vượt 17% so với giống đối chứng KM94. 

   .       Ậ  

 Kết quả tuyển chọn, khảo nghiệm giống từ 2007 đến nay, giống sắn H - S11 

chọn lọc có các đặc tính sau: 

 Giống sắn H - S11 được chọn lọc từ tổ hợp lai (SM937-26x KM60) có thời 

gian sinh trưởng 10- 11 tháng; có khả năng chống chịu với sâu- bệnh hại khá tốt; dạng 



 

 

thân thẳng, thân màu nâu vàng; số củ trung bình 6- 8 củ, thịt củ trắng, hàm lượng tinh 

bột 28,5- 30 %, năng suất trung bình 44- 50 tấn/ ha; vượt so với giống đối chứng 

KM140 từ 11- 12%, vượt so với đối chứng KM94 từ 17- 18%, thích nghi rộng cho vùng 

Đông Nam bộ và Tây Nguyên. 
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